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Natri picosulfat 5 mg ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
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UPHATIN 3 vi x 10 VIÊN NGẬM | \

Natri picosulfat 5 mg LIỂULƯỢNG -CÁCHDUNG: |
- Điệu tị táobón: ngậmtrướckhiđingủ.

+Ngườilớn : ]~3viên.
+ Trẻem 2-5tuổi : #viên.
+Trẻem 8~ ]01uổi: 1đến!viên.

-Rửothóonuột: 2viên Uphotin kếthợpvới
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CHỈĐỊNH:
~Điềutrịcác triệucl táo bón. magnes citrgtvòobuổisóng,vòdùngthêm
eae eee ae một iêunhưvộyvàobuổichiều hômtước _.
thudtdaitrang. ngàythămkhámhoặcmổ. |

CHỐNG CHỈĐỊNH: sok:
~Ngườibệnhbịtắcruột. mẽ
~Ngườibệnhbịđaubụngmở chươcó. |

chẩn đoán xóc định hoặc nghi ngờ Nady SX: |
cônconthiệpngogikhoocốp cứu. HD

TIÊU CHUẨN; TCCS | |

UPHATIN BAO QUAN: NOI KHO, | |
Natri picosulfat 5 mg TRẮNH ÁNH SÁNG, NHIỆT ĐỘ KHÔNG QUÁ 3C.|_ |
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TO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ñ% Thuốc bán theo đơn

UPHATIN
THÀNH PHAN:
^.NătH BÌDBBIEE--. ¡ó6 ch do 0o số c2a (c0 D4 He Ges sanssee 5 mg

+ Tá dược (Đường trắng, Gôm Arabic, mau vang cam, dẩu Parafin,
tinh dầucam, Talc, Magnesistearat) v.d. . . 1vién

CHỈ ĐỊNH:
~ Điểutrị các triệu chứng táo bón.
~_0huẩn bị cho chụp hayphẫu thuật đại tràng.
LIỂU LƯỢNG VÀ CÁCH DUNG: đạc
~ ĐiỂutrị táo bón: ngậm trước khi đi ngủ. ụ

+ Người lớn :†1~3viên.
+Trẻ em 2~ 5tuổi : ⁄2viên. x
+Tré em5-10tudi: ⁄ đến † viên.

~_ Rửa tháo ruột: 2 viên Uphatin kết hợp với magnesi citrat vào buổi sáng, và

dùng thêm một liều như vậy vào buổi chiều hôm trước ngày thăm khám
hoặc mổ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
~ Người bệnh bị tắc ruột.
~ Người bệnh bị đau bụng mà chưa có chẩn đoán xác định hoặc nghỉ ngờ

cần can thiệp ngoại khoa cấp cứu.
THAN TRONG:
~ Thận trọng khi có viêm nhiễm đường ruột.
~ Tránh dùng kéo dài hay quá liều.
~ Không dùng Natri picosulfat và magnesi citrat khi người bệnh nghỉ có giãn

đại tràng do ngộ độc.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:
~ Thường gặp: đau bụng (đau thắt đạitràng), tiêu chảy, hạ kali máu.

~ Hiếm gặp: ngoạiban.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi
SỬ dụng thuốc.

THỦI KÌ MANG THAI:

Chua cé tai liệu báo cáo về sự an toàn cho người mang thai. Không nên
dùng UPHATIN cho người mang thai.

THỜI KỲ CH0 C0N BÚ:

Natri picosulfat có bài tiết vào sữa mẹ. Người mẹ nên ngừng cho con bú
trong thời gian dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
~ Tránh phối hợp với các thuốc có thể gây xoắn đỉnh: Bepridil, sotalol,
amiodaron, vincamin.

~ Thận trọng khi dùng các thuốc sau đây cùng với natri picosulfat: Digitalis

(ha kali huyết có thể gây tăng độc tính của digitalis); corticoid, thuốc lợi
tiểu thải kali (tăng nguy co ha kali huyết do tác dụng hiệp đồng).
Những trường hợp này nên dùng thuốc nhuận tràng khác.

QUA LIEU VA XU TRI:
~ Triệu chứng: tiêu chảy, mất nhiều nước và rối loạn điện giải, đặc biệt là

kali; có thể bịliệt đại tràng do mất trương lực.
~ Xử trí: bù nước và điện giải bằng cách truyền dịch đường tĩnh mạch, tùy
theo kết quả điện giải đồ.

DƯỢC LỰC HỌC:

~ Natri picosulfat là thuốc kích thích nhuận tràng giống như bisacodyl,
dùng đểđiềutrị táo bón và để thụt tháo đại tràng trước khi chụp chiếu hay.
phẫu thuậtđại tràng.

~ 8au khi uống, thuốc kích thích nhu động ruột sau khi được vi khuẩn đường
ruột chuyển hóa. Các sản phẩm chuyển hóa tác động lên các thụ thể hóa
học của các nơron trong thành ruột, gây ức chế hấp thu nước từ lòng ruột,
do đó làm thể tích phân tăng và kích thích nhu động ruột.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

~ Tác dụng thường xuất hiện sau từ 10 đến 14 giờ. Nếu dùng cùng với
magnesi citrat để thụt tháo đại tràngthìtác dụng có thể xuất hiện chi sau
3 gồ.

~ Natri pieosulfat được chuyển hóa nhờ các vi khuẩn đường ruột thành một
chất vẫn có hoạt tính là bis (p - hydroxyphenyl) - 2 - pyridylmethan và
được đào thải qua thận.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3vỉx 10viên.

HẠN DÙNG. :24 tháng(kểtừ ngày sản xuất).
BẢO QUẦN_: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
TIÊU CHUẨN : T009.

THUỐC NAY CHI DUNG THEO DON CỦA BÁC $Ÿ
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC SY
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